
Thứ
Tiết

Học Phòng Diễn Giải Họ Tên TG Ghi chú

2 1-2 A3-303 TG_HÓA ĐẠI CƯƠNG Lê Thị Ngọc Tuyền

2 11-12 A3-304 TG_HÓA ĐẠI CƯƠNG Trần Văn Linh

3 4-5 A2-402 TG_HÓA ĐẠI CƯƠNG Trần Thị Mỹ Hiệp

4 4-5 A2-402 TG_HÓA ĐẠI CƯƠNG Lê Thị Ngọc Tuyền

5 4-5 E1-505 TG_HÓA ĐẠI CƯƠNG Ninh Phạm Thành Trung

5 11-12 A3-408 TG_HÓA ĐẠI CƯƠNG Ninh Phạm Thành Trung

6 4-5 A3-304 TG_HÓA ĐẠI CƯƠNG Ninh Phạm Thành Trung

6 4-5 E1-504 TG_HÓA ĐẠI CƯƠNG Ninh Phạm Thành Trung

7 1-2 A3-207 TG_HÓA ĐẠI CƯƠNG Trần Thị Mỹ Hiệp

7 4-5 A3-303 TG_HÓA ĐẠI CƯƠNG Trần Thị Mỹ Hiệp

7 7-8 E1-408 TG_HÓA ĐẠI CƯƠNG Trần Thị Mỹ Hiệp

2 4-5 A308 TG_TOÁN 1 Nguyễn Đức Toản 
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Thứ
Tiết

Học Phòng Diễn Giải Họ Tên TG Ghi chú

2 7-8 A2-304 TG_TOÁN 1 Nguyễn Đức Toản 

2 11-12 A312 TG_TOÁN 1 Nguyễn Lê Việt Hoàng

3 4-5 A309 TG_TOÁN 1 Bùi Tuấn Anh

3 11-12 A313 TG_TOÁN 1 La Hoàng Xuân Đào

4 4-5 A310 TG_TOÁN 1 Tôn Quốc Khang

4 11-12 A313 TG_TOÁN 1 La Hoàng Xuân Đào

5 4-5 A309 TG_TOÁN 1 Đỗ Quang Sang

5 11-12 A4-302 TG_TOÁN 1 Bùi Tuấn Anh

6 4-5 A312 TG_TOÁN 1 Tôn Quốc Khang

6 7-8 E1-501 TG_TOÁN 1 Nguyễn Lê Việt Hoàng

7 1-2 A308 TG_TOÁN 1 Nguyễn Đức Toản 

7 4-5 A307 TG_TOÁN 1 Nguyễn Đức Toản 

2 4-5 E1-501 TG_TOÁN 3 Huỳnh Văn Tâm

3 4-5 A3-306 TG_TOÁN 3 Trần Văn Linh

3 11-12 A3-407 TG_TOÁN 3 Trần Văn Linh

4 4-5 A308 TG_TOÁN 3 Trần Văn Linh



Thứ
Tiết

Học Phòng Diễn Giải Họ Tên TG Ghi chú

4 11-12 A309 TG_TOÁN 3 Nguyễn Đức Toản 

5 1-2 E1-509 TG_TOÁN 3 Huỳnh Văn Tâm

5 10-11 A308 TG_TOÁN 3 Huỳnh Văn Tâm

6 4-5 A310 TG_TOÁN 3 Huỳnh Văn Tâm

6 7-8 A3-208 TG_TOÁN 3 Nguyễn Đức Toản 

6 10-11 E1-408 TG_TOÁN 3 Nguyễn Đức Toản 

2 4-5 E1-508 TG_VẬT LÝ 1 Khang

3 11-12 A3-207 TG_VẬT LÝ 1 Nguyễn Văn Mến

4 4-5 A4-203 TG_VẬT LÝ 1 Lê Thành Nhật

4 11-12 A3-308 TG_VẬT LÝ 1 Khang

5 1-2 A4-103 TG_VẬT LÝ 1 Lê Thành Nhật

6 4-5 A3-405 TG_VẬT LÝ 1 Nguyễn Minh Tuấn

6 7-8 A4-403 TG_VẬT LÝ 1 Nguyễn Văn Mến

4 7-8 A3-303
TG_Xác suất và ứng 
dụng_MATH122101

Nguyễn Đức Toản 

4 4-5 A4-403
TG_Xác suất thống kê ứng 

dụng_MATH130401
Nguyễn Đức Toản 

6 4-5 A4-404
TG_Xác suất thống kê ứng 

dụng_MATH130401
Nguyễn Đức Toản 



Thứ
Tiết

Học Phòng Diễn Giải Họ Tên TG Ghi chú

2 11-12 A4-203
TG_Xác suất_thống kê ứng 

dụng_MATH132901
Nguyễn Thắng Lợi

3 4-5 A312
TG_Xác suất_thống kê ứng 

dụng_MATH132901
Nguyễn Thắng Lợi

5 11-12 A4-303
TG_Xác suất_thống kê ứng 

dụng_MATH132901
Nguyễn Thắng Lợi

3 4-5 A4-302 TG_Toán ứng dụng (Cơ khí) Trương Lộc Phát

7 4-5 A3-408 TG_Toán ứng dụng (Cơ khí) Trương Lộc Phát
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